
STT Họ và Tên Khoa Mã số SV Lớp
Đối tượng 

miễn giảm
Diễn giải

ĐTB

 (2022-2023)

Kết quả 

rèn luyện

Mức giảm 

học phí
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Trường
Viện Quản lý Nam 

Khuê
26212230342 K26HP-QTM1 2 Hộ nghèo năm 2023 2.59 Tốt 1,200,000

2 Hồ Thị Mỹ Tâm ĐTQT 28204604602 K28PSU-KKT1 2 Hộ nghèo năm 2023 3.05 Tốt 1,200,000

3 Đinh Thị Hằng ĐTQT 28205043277 K28PSU-KKT1 2 Hộ nghèo năm 2023 3.08 Xuất sắc 1,200,000

4 Đỗ Thị Thu Diệu KHXH&NV 28206801998 K28E-VQH 2 Hộ nghèo năm 2023 3.32 Tốt 1,500,000

5 Nguyễn Ngọc Hưng KHXH&NV 28206801174 K28C-VQH 2 Hộ nghèo năm 2023 3.49 Tốt 1,500,000

6 Lê Anh Tuấn Luật 26218642558 K26LKT1 2 Hộ nghèo năm 2023 3.08 Tốt 1,200,000

7 Vũ Lê Trà My T.Hàn 28206701817 K28NHB1 2 Hộ nghèo năm 2023 3.37 Tốt 1,500,000

8 Vũ Thị Loan Tiếng Trung 27203341959 K27NTB5 2 Hộ nghèo năm 2023 3.93 Xuất sắc 1,500,000

9 Nguyễn Võ Bảo Trâm Tiếng Trung 28206503107 K28NTB2 2 Hộ nghèo năm 2023 3.5 Tốt 1,500,000

10 Tiêu Viết Nghị Tiếng Trung 28216500658 K28NTB7 2 Hộ nghèo năm 2023 2.98 Khá 1,200,000

11 Ngô Hoài Thương Tiếng Trung 28206504708 K28NTB3 2 Hộ nghèo năm 2023 3.69 Tốt 1,500,000

12 Nguyễn Thị Thanh Thúy Tiếng Trung 28206552048 K28NTB10 2 Hộ nghèo năm 2023 2.16 Khá 1,200,000

13 Bạch Thị Thu Diễm Tiếng Trung 28204544890 K28NTB5 2 Hộ nghèo năm 2023 2.77 Tốt 1,200,000

14 Huỳnh Thị Ánh Mỹ Tiếng Trung 28216551081 K28NTD 2 Hộ nghèo năm 2023 2.59 Khá 1,200,000

15 Trần Thị Kim Tuyết QTKD 28208104053 K28QTH3 2 Hộ nghèo năm 2023 3.71 Xuất Sắc 1,500,000

16 Đào Thị Như Thơm QTKD 28204751591 K28QTD2 2 Hộ nghèo năm 2023 3.7 Xuất Sắc 1,500,000

17 Nguyễn Đắc Tuấn Anh QTKD 28214101119 K28QEC4 2 Hộ nghèo năm 2023 3.05 Tốt 1,200,000

18 Trần Xuân Trung QTKD 28214605512 K28QTM2 2 Hộ nghèo năm 2023 3.14 Khá 1,200,000

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 

NĂM HỌC 2023-2024

( Ban hành kèm theo Quyết định số   5702 /QĐ/ĐHDT ngày 27  tháng 12 năm 2023 của Hiệu Trưởng trường Đại học Duy Tân)
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19 Lê Thị Thanh Nhung QTKD 26202135091 K26QTH6 2 Hộ nghèo năm 2023 3.09 Xuất Sắc 1,200,000

20 Lê Thế Hà QTKD 26212135908 K26QTH7 2 Hộ nghèo năm 2023 3.52 Xuất Sắc 1,500,000

21 Đặng Thị Ngọc QTKD 27202140266 K27QTH2 2 Hộ nghèo năm 2023 2.37 Xuất Sắc 1,200,000

22 Nguyễn Thị Thuỳ Trang QTKD 28204302263 K28QTM3 2 Hộ nghèo năm 2023 3.66 Tốt 1,500,000

23 Đàm Vương Nguyệt Yên
Du lịch Lữ hành 

Quốc tế
28208205571 K28DSG1 2 Hộ nghèo năm 2023 3.69 Tốt 1,500,000

24 Cao Nhân Phước
Du lịch Lữ hành 

Quốc tế
25217203279 K26DLL1 2 Hộ nghèo năm 2023 2.71 Khá 1,200,000

25 Từ Thị Hồng Hạnh KSNHQT 26207134538 K26DLK3 2 Hộ nghèo năm 2023 2.58 Tốt 1,200,000

26 Lê Thị Thanh Lam CNTT 28201105870 K28TPM11 2 Hộ nghèo năm 2023 3.32 Tốt 1,500,000

27 Hoàng Minh Tuấn CNTT 28211103114 K28TPM21 2 Hộ nghèo năm 2023 2.66 Tốt 1,200,000

28 Nguyễn Trịnh Gia Bảo KHMT 28211306602 K28TKM1 2 Hộ nghèo năm 2023 2.53 Tốt 1,200,000

29 Lương Tuấn Anh Cơ Khí 28212306329 K28CKO6 2 Hộ nghèo năm 2023 2.66 Xuất sắc 1,200,000

30 Tô Quang Thành Cơ Khí 26211600078 K26PNU-EDC 2 Hộ nghèo năm 2023 3.08 Xuất sắc 1,200,000

31 Phạm Trường Nhân Cơ Khí 27211300738 K27CKO4 2 Hộ nghèo năm 2023 2.64 Xuất sắc 1,200,000

32 Hồ Văn Long Cơ Khí 28212304705 K28CKO14 2 Hộ nghèo năm 2023 2.45 Khá 1,200,000

33 Võ Thị Ái Hương Điều dưỡng 26205134460 K26YDD1 2 Hộ nghèo năm 2023 3.55 Xuất sắc 1,500,000

34 Nhữ Quốc Trung Điều dưỡng 27215100925 K27YDD1 2 Hộ nghèo năm 2023 2.79 Xuất sắc 1,200,000

35 Nguyễn Thị Ái Nhi Dược 25205209992 K25YDH2 2 Hộ nghèo năm 2023 3.42 Tốt 1,500,000

36 Nguyễn Hương Giang Dược 28207253527 K28YDH2 2 Hộ nghèo năm 2023 2.70 Tốt 1,200,000

37 Trần Thị Trang Y 26205332648 K26YDK1 2 Hộ nghèo năm 2023 3.4 Tốt 1,500,000

38 Nguyễn Như Văn ĐTQT 27211200722 K27CMU-TPM5 4 Mồ côi cả cha lẫn mẹ 2.71 Xuất sắc 1,800,000

39 Mai Thị Thương Tiếng Trung 28206551673 K28NTB10 4 Mồ côi cả cha lẫn mẹ 3.63 Tốt 2,500,000

40 Huỳnh Thị Vĩnh Kế Toán 27202680033 K27KDN1 4 Mồ côi cả cha lẫn mẹ 2.71 Tốt 1,800,000

41 Nguyễn Minh Quân QTKD 26212121916 K26QTH2 4 Mồ côi cả cha lẫn mẹ 2.13 Khá 1,800,000
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42 Tôn Nữ Thanh Xuân Viện Quản lý Nam Khuê 27202138046 K27HP-QLC2 5
Mồ côi cha, hộ cận nghèo năm 

2023
2.57 Tốt 1,000,000

43 Ngô Thị Thanh Hà Viện Quản lý Nam Khuê 27204730845 K27HP-QLC1 5
Mồ côi mẹ, hộ cận nghèo năm 

2023
3.81 Xuất sắc 1,500,000

44 Trần Thị Lợi T.Hàn 26203824747 K26NHB4 5
Mồ côi mẹ, ba bị tai nạn giao 

thông nặng
2.40 Khá 1,000,000

45 Lê Thị Tường Vy T.Hàn 26203335508 K26NHB3 5 Mồ côi cha + Hộ nghèo 2023 3.7 Tốt 1,500,000

46 Đỗ Thị Minh Hòa T.Hàn 28206751649 K28NHB5 5 Mồ côi cha + Hộ nghèo 2023 3.43 Xuất sắc 1,500,000

47 Lê Thị Phương Thúy T.Hàn 27203802605 K27NHB5 5
Mồ côi cha + Hộ cận nghèo 

2023
3.67 Xuất sắc 1,500,000

48 Nguyễn Thị Lý Tiếng Trung 26203325626 K26NTQ3 5 Mồ côi Cha + Kinh tế khó khăn 3.88 Tốt 1,500,000

49 Nguyễn Thị Nữ Tố Tiếng Trung 26203341756 K26NTQ1 5
Mồ côi Cha + hộ cận nghèo 

năm 2023
3.79 Tốt 1,500,000

50 Nguyễn Nhật Trường Tiếng Trung 26217240244 K26NTQ7 5
Mồ côi cha  hoàn cảnh kinh tế 

khó khăn
3.3 Xuất sắc 1,500,000

51 Lê Thị Như Quỳnh Tiếng Trung 28206903291 K28NTB2 5
Mồ côi Cha+ Hộ cận nghèo 

năm 2023
3.57 Tốt 1,500,000

52 Hồ Thị Hồng Hạnh Tiếng Trung 28207344395 K28NTB9 5
Mồ côi mẹ+ hoàn cảnh kinh tế 

rất khó khăn, bố ung thư
2.69 Tốt 1,000,000

53 Trần Thị Quỳnh Giang Tiếng Trung 28206554905 K28NB4 5
Mồ côi Cha- mẹ bị bệnh, gia 

đình khó khăn về kinh tế
3.62 Khá 1,500,000

54 Nguyễn Thị Ái Tâm Tiếng Trung 26203320190 K26NTQ4 5
Mồ côi Cha- hộ nghèo năm 

2023
3.91 Xuất sắc 1,500,000

55 Nguyễn Thị Tường Vy Tiếng Anh 26203136861 K26NAB5 5
Mồ côi Cha,+ hộ cận nghèo 

2023
2.58 Tốt 1,000,000

56 Trần Thị Huệ Quyên Kế Toán 28204900724 K28KDN4 5
Mồ côi Cha, kinh tế gia đình 

rất khó khăn
3.45 Tốt 1,500,000

57 Lương Thị Ngân QTKD 28204103849 K28QEC3 5 Mồ côi Cha, kinh tế khó khăn 3.51 Tốt 1,500,000

58 Trần Thị Thu Hiền QTKD 28204652602 K28QTM5 5
Mồ côi Cha, hoàn cảnh kinh tế 

khó khăn
3.4 Xuất Sắc 1,500,000

59 Trịnh Ngọc Lan Anh QTKD 28204303046 K28QTH2 5
Mồ côi Mẹ, hoàn cảnh kinh tế 

gia đinh khó khăn
3.24 Tốt 1,500,000

60 Huỳnh Trung Kiên QTKD 26212230582 K26QTM2 5
Mồ côi Mẹ, ở vơi Ngoại, khó 

khăn 
2.35 Tốt 1,000,000

61 Dương Thị Khánh Mơ QTKD 28204601744 K28QDM5 5
Mồ côi Mẹ, hộ nghèo năm 

2023
3.39 Tốt 1,500,000

62 Nguyễn Thị Thùy Linh QTKD 28206146838 K28QDM4 5
Mồ côi Cha, hộ nghèo năm 

2023
3.92 Xuất Sắc 1,500,000

63 Phạm Thị Minh Nguyệt QTKD 28204703323 K28QEC3 5
Mồ côi Cha, kinh tế gia đình 

khó khăn
3.62 Tốt 1,500,000
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64 Lê Bá Anh Đào QTKD 28204652092 K28QEC3 5
Mồ côi Cha, hoộ cận nghèo 

năm 2023
2.42 Tốt 1,000,000

65 Nguyễn Thị Hoài Phúc QTKD 28204603263 K28QDM5 5
Mồ côi Cha, hộ cận nghèo năm 

2023
3.58 Xuất Sắc 1,500,000

66 Thái Trúc Ngân
Du lịch Lữ hành 

Quốc tế
27207230640 K27PSU-DLL 5 Mồ côi Mẹ, hộ cận nghèo 2023 3.25 Xuất Sắc 1,500,000

67 Trần Lê Đức Tính CNTT 28211154769 K28TPM25 5 Bố mất, gia đình khó khăn 3.71 Xuất Sắc 1,500,000

68 Nguyễn Thị Thùy Linh CNTT 28201154872 K28TPM26 5 Mồ côi Cha, và hộ cận nghèo 3.46 Xuất Sắc 1,500,000

69 Nguyễn Thị Quý Mùi CNTT 27201244112 K27TPM19 5 Bố mất, gia đình khó khăn 3.08 Xuất Sắc 1,000,000

70 Trần Hậu Mỹ Thuật ứng dụng 25214303505 K25ADH3 5
Mồ côi Mẹ, hộ cận nghèo năm 

2023
3.1 Tốt 1,000,000

71 Phan Nguyễn Hoàng Yến Dược 25205204708 K25YDH2 5
Mồ côi cha, hộ nghèo năm 

2023
3.37 Tốt 1,500,000

72 Võ Thị Bảo Trân Viện Quản lý Nam Khuê 28214554889 K28HP-QLC8 7

Sinh viên có 2 chị em ruột 

cùng học tại Trường. Chị: Võ 

Thị Bảo Uyên (26205241738), 

lớp K26YDH2, ngành Dược.

3.22 Tốt 1,200,000

73 Trần Thị Anh Thư Viện Quản lý Nam Khuê 28204502635 K28HP-QLC6 7

Sinh viên có 2 anh em ruột 

cùng học tại trường. Anh ruột: 

Trần Văn Thành 

(27211239067), lớp K27QTC, 

ngành Tài chính Doanh nghiệp

2.77 Tốt 800,000

74 Nguyễn Viết Quốc Đạt Viện Quản lý Nam Khuê 28214552805 K28HP-QLC 7

Sinh viên có 2 chị em ruột 

cùng học tại trường. Chị ruột: 

Nguyễn Thị Thảo Vy 

(26217231672), lớp 

K26DLL4, ngành Quản trị Du 

lịch Lữ hành

2.95 Khá 800,000

75 Nguyễn Hữu Hiền Viện Quản lý Nam Khuê 27214730290 K27HP-QLC3 7

Sinh viên có 2 anh em ruột 

cùng học tại trường. Em ruột: 

Nguyễn Hoàng Hảo 

(28212304099), Lớp 

K28CKO1, ngành Công nghệ 

Ô tô.

3.44 Xuất sắc 1,200,000
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76 Nguyễn Thị Kiều Anh Viện Quản lý Nam Khuê 28204545337 K28HP-QLC3 7

Sinh viên có 2 chị em ruột 

cùng học tại trường. Chị ruột: 

Nguyễn Thị Thúy Vy 

(26202228866), lớp K26HP-

KQT, ngành Kế toán Quản trị 

(HP).

3.54 Xuất sắc 1,200,000

77 Nguyễn Thị Thúy Hòa Viện Quản lý Nam Khuê 26202234177 K26HP-QTM1 7

Sinh viên có 2 chị em ruột 

cùng học tại trường. Nguyễn 

Thị Thúy Huyền 

(26204333332), lớp 

K26ADH4, ngành Thiết kế đồ 

họa.

2.99 Tốt 800,000

78 Trần Thị Hoài Linh Viện Quản lý Nam Khuê 26202234023 K26HP-QTM 7

Sinh viên có 2 chị em ruột 

cùng học tại trường. Em ruột: 

Trần Thị Hoài Thu 

(29204120191), Ngành 

Thương mại điện tử.

3.17 Xuất sắc 800,000

79 Nguyễn Trà My Viện Quản lý Nam Khuê 28204540190 K28HP-QLC4 7

Sinh viên có 2 chị em ruột 

cùng học tại trường. Em ruột: 

Nguyễn Trần Hà My 

(29204564148), Ngành 

Logistics.

2.22 Xuất sắc 800,000

80 Phan Thị Như Quỳnh Viện Quản lý Nam Khuê 28204506065 K28HP-QLC 7

Sinh viên có 2 anh em ruột 

cùng học tại trường. Anh ruột: 

Phan Văn Quân 

(27211248294), lớp 

K7TPM15, ngành Công nghệ 

Phần mềm

3.04 Tốt 800,000

81 Nguyễn Thị Thùy Dương Viện Quản lý Nam Khuê 28204606099 K28HP-QLC3 7

Sinh viên có 2 chị em ruột 

cùng học tại trường. Chị ruột: 

Nguyễn Thị Tường Vy 

(26203331823), lớp 

K26NTQ1, Tiếng Trung

3.15 Xuất sắc 800,000

82 Nguyễn Thị Thu Thùy Viện Quản lý Nam Khuê 27202437826 K27HP-QLC4 7

Sinh viên có 2 chị em ruột 

cùng học tại trường.  Em ruột: 

Nguyễn Tài Quang Huy 

(29212649513), lớp K29PNU-

EED, ngành Cơ điện tử.

2.84 Tốt 800,000
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83 Nguyễn Trung Kiên ĐTQT 28211102685 K28CMU-TPM10 7

Sinh viên có 2 chị em ruột học 

cùng trường, Chị Nguyễn Thị 

Thanh Huyền, K26LTH, Luật 

học, 26208738460

3.11 Tốt 800,000

84 Võ Văn Triều ĐTQT 28219025298 K28CMU-TPM5 7

Võ Thị Thu Thảo, MSSV: 

25204117645, ngành Kiến 

trúc nội thất

2.3 Xuất sắc 800,000

85 Trần Văn Đức ĐTQT 26211233118 K26CMU-TPM1 7 Em: Trần Thị Thơm K27QNT2 2.13 Tốt 800,000

86 Bùi Hải Quân ĐTQT 28219138889 K28CMU-TPM7 7

- Bùi Đăng Như Quỳnh, 

QTN1, 27203941399, Quản trị 

nhân lực, em ruột

- Bùi Thị Kim Anh, 

D27DYHA, 27265280104, 

Ngành dược, chị ruột

3.15 Tốt 800,000

87 Nguyễn Hữu Tuấn ĐTQT 26211239001 K26CMU-TPM1 7

Nguyễn Hữu Tú-29211149611-

K29- Ngành xây dựng và Công 

nghiệp chuẩn CSU

3.21 Tốt 1,200,000

88 Bùi Văn Bình ĐTQT 27211240478 K27CMU-TPM8 7
Bùi Văn Bảo, 29211155176, 

Điện cơ ô tô
3.13 Xuất sắc 800,000

89 Nguyễn Ngọc Đức ĐTQT 27211201182 K27CMU-TPM10 7

Nguyễn Thị Ngọc Thảo, K25 

ADH2, 25204316392, Thiết 

kế đồ họa

3.32 Xuất sắc 1,200,000

90 Phan Nguyễn Anh Thư ĐTQT 28201500155 K28CMU- TTT 7
Anh ruột Phan Như Thuần- 

K26YDK4- 26215300513
3.37 Xuất sắc 1,200,000

91 Trịnh Minh Triết ĐTQT 28214340148 K28PSU-QTH5 7

Trịnh Nguyễn Đăng Khoa, lớp 

K26ADH3, ngành Thiết kế đồ 

họa

3.14 Tốt 800,000

92 Nguyễn Bảo Long ĐTQT 28211104392 K28CMU-TPM2 7

Nguyễn Hoàng Long, 

K29YDR1, 24215411164, 

ngành Bác sĩ Răng hàm mặt, 

anh ruột

3.62 Tốt 1,200,000

93 Nguyễn Thị Cẩm Ly ĐTQT 28204604425 K28PSU-QTH1 7

Nguyễn Thanh Trà, K29TPM2-

29211160707- Kỹ thuật phần 

mềm

3.42 Xuất sắc 1,200,000
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94 Huỳnh Thị Ngọc Mai ĐTQT 27202102806 K27PSU-QTH5 7

Huỳnh Thị Ngọc Vân, 

K27YDK6, 27205352620, bác 

sĩ đa khoa

2.26 Xuất sắc 800,000

95 Nguyễn Doãn Nhân ĐTQT 27217845919 K27CMU-TPM7 7

Nguyễn Doãn Nghĩa, Công 

nghệ phần mềm, lớp K27CMU-

TPM7, 27217845919

3.32 Xuất sắc 1,200,000

96 Nguyễn Doãn Nghĩa ĐTQT 27217845917 K27CMU-TPM7 7

Nguyễn Doãn Nhân, Công 

nghệ phần mềm, lớp K27CMU-

TPM7, 27217845919

3.23 Xuất sắc 1,200,000

97 Phan Thảo Linh ĐTQT 26202542305 K26PSU-KKT 7

Em ruột  Phan Minh Nguyệt, 

K29QLC1, 29206853143, 

ngành Logistic- Quản lý chuỗi 

cung ứng

2.97 Xuất sắc 800,000

98 Đăng Văn Ry ĐTQT 26212735125 K26PSU-QTH4 7

Đặng Văn Duy, K29EDK, 

29212342033, kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa

2.78 Tốt 800,000

99 Phan Thị Ngọc Ánh ĐTQT 26202123062 K26PSU-QTH5 7

Phan Thị Ngọc Trân, 

K26DLK12, 26207142486, 

ngành Quản trị khách sạn&nhà 

hàng

3.87 Xuất sắc 1,200,000

100 Nguyễn Thị Khánh Ly KHXH&NV 28206651542 K28VTD 7
Chị: Nguyễn Thị Khánh Vy 

K25VQH
3.04 Xuất sắc 800,000

101 Lê Thị Bích Hoa KHXH&NV 26203531771 K26VQH 7
Em: Lê Cao Anh Hưng 

K28NTD
3.69 Xuất sắc 1,200,000

102 Hồ Thị Tố Uyên KHXH&NV 25203501877 K25J-VQH 7 Em: Hồ Thị Tố Nhi K26VQH 3.71 Xuất sắc 1,200,000

103 Hồ Thị Tố Nhi KHXH&NV 26203533720 K26VQH 7 Chị Hồ Thị Tố Uyên K25VQH 3.64 Xuất sắc 1,200,000

104 Lương Huệ Mẫn KHXH&NV 25203509087 K25JVQH 7
Em: Lương Huệ Phương 

K28CLC-NHQ
3.20 Xuất sắc 1,200,000

105 Trần Uyên Nhi KHXH&NV 26203737327 K26VDT 7
Em: Trần Uyên Phương 

K26ADH2
3.77 Xuất sắc 1,200,000

106 Nguyễn Thị Thanh Huyền Luật 26208738460 K26LTH 7
Em: Nguyễn Trung Kiên 

K28CMU-TPM1
3.36 Xuất Sắc 1,200,000

107 Lê Lại Tuyết Anh Luật 26208642789 K26LKT1 7 Em: Lê Tuấn Sơn K28QTM12 3 Tốt 800,000
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108 Phan Lê Ý Thảo Luật 26208641779 K26LKT2 7
Em: Phan Lê Thảo Duyên 

K28TPM13
3.68 Tốt 1,200,000

109 Huỳnh Thị Trúc Luật 27208740424 K27LTH2 7 Em; Huỳnh Thị Mai K27NTB7 3.46 Tốt 1,200,000

110 Lê Thùy Gia Hân Luật 28205106983 K28LKT1 7
Chị: Lê Thùy Thủy Ngân 

K27QTN1
3.42 Xuất Sắc 1,200,000

111 Nguyễn Huy Hiệp Luật 26218641925 K26LKT2 7
Em: Nguyễn Huy Hưng 

K28YDH5
3.03 Tốt 800,000

112 Lê Thị Kim Ngân Luật 28205138424 K28LKT2 7
Anh: Lê Trọng Nghĩa 

K27CKO4
2.82 Tốt 800,000

113 Hồ Thị Thu Thủy T.Hàn 28207133184 K28NHB4 7
Chị: Hồ Thị Khánh Ly 

K26NHB3
3.65 Tốt 1,200,000

114 Phạm Thị Hạnh Nguyên T.Hàn 27203844041 K27NHB5 7
Chị: Phan Thị Hạnh Đan 

K25VQH
3.6 Tốt 1,200,000

115 Hồ Thị Khánh Ly T.Hàn 26203828898 K26NHB3 7
Emị: Hồ Thị Thu Thủy 

K28NHB4
3.52 Tốt 1,200,000

116 Nguyễn Nữ Phương Nhi T.Hàn 27203640158 K27NHD3 7
Chị: Nguyễn Nữ Ý Nhi 

K25VQH
2.77 Xuất sắc 800,000

117 Lâm Lê Hiếu T.Hàn 27203802299 K27NHB6 7 Em: Lâm Lê Bình K29QLC2 3.88 Xuất sắc 1,200,000

118 Nguyễn Thị Hương Trà T.Hàn 28206604451 K28NHB1 7
Em: Nguyễn Thị Trà My 

K29DLK
3.59 Tốt 1,200,000

119 Nguyễn Thị Tuyên T.Hàn 28206754500 K28NHB5 7
Chị: Nguyễn Thị Thanh Tiền 

K26QTM3
3.39 Xuất sắc 1,200,000

120 Trương Thị Quỳnh Nhi T.Hàn 26202831075 K26NHB2 7
Trương Thị Cẩm Y K29CMU-

TPM1
3 Tốt 800,000

121 Hồ Anh Thơ T.Hàn 28206747114 K28NHB1 7 Chiị: Hồ Mỹ Quỳnh K27NTB4 3.57 Tốt 1,200,000

122 Huỳnh Thị Hoàng Hương T.Hàn 28206752474 K28NHB4 7
Chị: Huỳnh Thị Như Quỳnh 

K27NTB4
2.9 Tốt 800,000

123 Nguyễn Thị Phương Ngọc T.Hàn 27203601717 K27NHD3 7
Em: Nguyễn Duy Long 

K27CKO1
2.29 Khá 800,000

124 Nguyễn Thị Dung T.Hàn 26203831272 K26NHB3 7
Em: Nguyễn Đăng Quyn 

K28CKO5
3.81 Tốt 1,200,000

125 Lâm Huệ Phương T.Hàn 28206752579 K28CLC-NHQ 7 Chị: Lương Huệ Mẫn K25VQH 3 Xuất sắc 800,000

126 Trần Quỳnh Ngọc Thảo T.Hàn 26203822867 K26NHB1 7
Em: Trần Quỳnh Bảo 

K27DLL2
2.73 Xuất sắc 800,000
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127 Phan Khánh Linh T.Hàn 27213844222 K27NHB3 7
Chi: Phan Thị Ánh Lương 

K26QTH8
3.48 Xuất sắc 1,200,000

128 Nguyễn Thị Ngọc Diễm T.Hàn 26203800743 K26NHB4 7
Em: Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

K27QTM11
2.37 Khá 800,000

129 Châu Phương Dung Tiếng Trung 27213328020 K27NTB3 7 Em: Châu An K28QTN2 3.98 Xuất sắc 1,200,000

130 Dương Thị Ly Na Tiếng Trung 26203335644 K26NTQ4 7
Em: Dương Bá Hoàng Ngọc 

K28TPM16
3.08 Tốt 800,000

131 Huỳnh Thị Như Quỳnh Tiếng Trung 27207233270 K28NTB4 7
Em: Huỳnh Thị Hoàng Hương 

K28NHB4
3.28 Tốt 1,200,000

132 Ngô Thị Thanh Mai Tiếng Trung 26203335237 K26NTQ4 7 Em: Ngô Quốc Huy K28CKO7 2.19 Xuất sắc 800,000

133 Huỳnh Thị Hồng Nhung Tiếng Trung 28206545315 K28NTB2 7
Em: Huỳnh Minh Tiến 

K29CMU-TPM
3.67 Xuất sắc 1,200,000

134 Nguyễn Thị Vân Khánh Tiếng Trung 28206553328 K28NTB3 7
Chị: Nguyễn Thị Lương 

K26QTM
3.29 Xuất sắc 1,200,000

135 Hồ Ngọc Bích Nhạn Tiếng Trung 28206547821 K28NTT3 7 Em; Hồ Công Thịnh K29TKM 3.25 Khá 1,200,000

136 Trần Bích Hà Tiếng Trung 28206504141 K28NTB3 7 Anh: Trần Tiến Hậu K24YDK2 3.34 Xuất sắc 1,200,000

137 Lê Cao Anh Hưng Tiếng Trung 28216548112 K28NTD 7
Chị: Lê Thị Bích Hoa 

K26VQH
3.14 Tốt 800,000

138 Lê Thị Thanh Trúc Tiếng Trung 28208122826 K28NTT 7
Em: Lê Thị Thanh Huyền 

K28QTD
3.53 Tốt 1,200,000

139 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Tiếng Trung 26203342094 K26NTQ3 7
Em: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

K29QTD
3.64 Khá 1,200,000

140 Huỳnh Thị Mai Tiếng Trung 27202222827 K27NTB7 7
Chị: Huỳnh Thị Trúc 

K27LTH2
3.33 Tốt 1,200,000

141 Hồ Thị Hoàng Ny Tiếng Trung 26203324829 K26NTQ5 7
Em Hồ Thị Hoàng My 

K27NTB4
2.51 Khá 800,000

142 Hồ Thị Hoàng My Tiếng Trung 27203327810 K27NTB4 7
Chị: Hồ Thị Hoàng Ny 

K26NTQ5
3.95 Xuất sắc 1,200,000

143 Nguyễn Tuấn Học Tiếng Trung 26213333012 K26NTQ5 7
Em: Nguyễn Thị Thương 

Huyền K29NHD
2.27 Tốt 800,000

144 Huỳnh Thanh An Tiếng Trung 27213343789 K27NTB3 7
Em: Huỳnh Thanh Nhàn 

K29NNB
3.19 Tốt 800,000

145 Trần Trúc Anh Tiếng Trung 28208144665 K28NTT2 7
Em: Trần Hữu Nhân 

K29CKO12
2.94 Khá 800,000
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146 Nguyễn Thị Trà My Tiếng Trung 28206545526 K28NTB2 7
Em: Nguyễn Hữu Cảnh 

K29QDM
3.16 Tốt 800,000

147 Lê Thị Tuyết Tiếng Anh 26203133654 K26NAB2 7
Em: Lê Văn Tuấn K29PNU-

EDC
2.59 Tốt 800,000

148 Nguyễn Thủy Tiên Tiếng Anh 27213345816 K27NAB6 7
Em: Nguyễn hữu Đông 

K28TPM6
2.88 Tốt 800,000

149 Trần Huỳnh Bảo Chi Tiếng Anh 27217128782 K27NAD2 7
Em: Trần Huỳnh Đại Nghĩa 

K29TPM7
2.75 Khá 800,000

150 Mai Ly Na Tiếng Anh 28206806001 K28NAB5 7
Anh: Mai Hoàng Anh 

K26QTH7
2.58 Tốt 800,000

151 Huỳnh Đồng Thu Hòa Kế Toán 28204935086 K28KDN4 7
Anh: Huỳnh Bá Diệu 

K27VTD3
2.92 Tốt 800,000

152 Đỗ Lê Thanh Tâm Kế Toán 26202429477 K26KDN1 7
Em: Đỗ Quang Hưng 

K27QTM9
2.17 Tốt 800,000

153 Hoàng Thị Bích Ngọc Kế Toán 27202602779 K27KDN4 7
Chị: Hoàng Thị Cẩm Ly 

K26QTH1
3.82 Tốt 1,200,000

154 Nguyễn Thị Thúy Vy Kế Toán 26202228866 K26HP-KQT 7
Em: Nguyễn Thị Kiều Anh 

K28HP-QLC3
3.36 Tốt 1,200,000

155 Đặng Thị Thùy Dương Kế Toán 26202542459 K26KKT1 7
Em: Đựng Tiến Đạt 

K27QTH11
2.37 Xuất Sắc 800,000

156 Kiều Thị Mỹ An Kế Toán 28204906599 K28KDN2 7
Em: Kiều Thị Mỹ Hưng 

K29PSU-QTH!
3.73 Tốt 1,200,000

157 Nguyễn Thị Thúy Vi Kế Toán 27202131049 K27KNN 7
Em: Nguyễn Thị Tính 

K29QEC3
2.89 Xuất Sắc 800,000

158 Phạm Việt Anh KT_TC 28214204599 K28QDT 7
Chị: Phạm Xuân Quỳnh 

K26YDR1
3.83 Xuất sắc 1,200,000

159 Phạm Thị Lan Anh KT_TC 28209439744 K28QNH2 7
Anh: Phạm Duy Nhất 

K26CKO5
2.79 Khá 800,000

160 Bùi Thị Ngọc Trâm QTKD 28204604238 K28QDM4 7
Em Bùi Thị Xuân Thùy 

K28DSG
3.66 Xuất Sắc 1,200,000

161 Nguyễn Văn Kiệt QTKD 28214640592 K28QDM8 7
Anh: Nguyễn Văn Hiếu 

K26YDH2
2.89 Xuất Sắc 800,000

162 Phạm Minh Khôi QTKD 26212242778 K26QTM2 7 Em: Phạm Thị Thúy K29ADH 3.63 Tốt 1,200,000

163 Nguyễn Hồng Vân QTKD 28204705269 K28QTD1 7 Nguyễn Tuyết Vân K28QTD 2.68 Tốt 800,000

164 Nguyễn Tuyết Vân QTKD 28204705276 K28QTD1 7
SV có Nguyễn Hồng Vân 

K28QTD
2.59 Tốt 800,000
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165 Lê Thị Thanh Huyền QTKD 28204322527 K28QTD2 7 Lê Thị Thanh Trúc K28NTT3 2.56 Xuất Sắc 800,000

166 Lê Thùy Thủy Ngân QTKD 27202934173 K27QTN1 7
Em: lê Thùy Gia Hân 

K28KKT1
2.72 Xuất Sắc 800,000

167 Phạm Thị Thanh Thảo QTKD 27202136660 K27QTH6 7
Em: Phạm Thị Tuyết Nhung 

K28QTH6
3.85 Xuất Sắc 1,200,000

168 Phạm Thị Tuyết Nhung QTKD 28204351111 K28QTH6 7
Chị: Phạm Thị Thanh Thảo 

K26QTH6
3 Tốt 800,000

169 Lê Phương Anh QTKD 27202738992 K27QNT1 7 Em: Lê Quốc Khánh K29TPM 3.08 Xuất Sắc 800,000

170 Trần Thị Thơm QTKD 27202745621 K27QNT2 7 Anh: Trần Văn Đức K26TPM1 3.4 Xuất Sắc 1,200,000

171 Nguyễn Thiều Vy QTKD 28203502912 K28QEC3 7
Em: Nguyễn Đức Nhân 

K29CKO
3.23 Tốt 1,200,000

172 Nguyễn Thị Duy Khánh QTKD 28204104172 K28QEC5 7
Anh: Nguyễn Khánh Duy 

K25PNU-EDC
3.67 Xuất Sắc 1,200,000

173 Lê Thị Hoài Thương QTKD 28204648663 K28QTM8 7
Em: Lê Viết Nhất Thống 

K29CKO
3.43 Tốt 1,200,000

174 Bùi Quang Kha QTKD 28214601626 K28QTM11 7
Anh: Bùi Quang Khang 

K27TPM
3.12 Tốt 800,000

175 Nguyễn Thị Loan Oanh QTKD 26202241601 K26QTM3 7
Em: Nguyễn Thị Hồng Thắm 

K28NNB
3.23 Tốt 1,200,000

176 Nguyễn Văn Uy Tín QTKD 28219243189 K28QEC5 7
Chị: Nguyễn Thị Mỹ Trinh 

K25YDH4
3.09 Tốt 800,000

177 Hoàng Thị Cẩm Ly QTKD 26202131830 K26QTH1 7
Em: Hoàng Thị Bích Ngọc 

K27KDN4
3.18 Tốt 800,000

178 Phạm Viết Quân QTKD 26212200660 K26QTM1 7
Em: Phạm Thị Thanh Thảo 

K28QTM
2.85 Xuất Sắc 800,000

179 Thân Thị Mỹ Duyên QTKD 27202835904 K27QTD1 7
Em: Thân Thị Lệ Quyên 

K29QTN
3.34 Xuất Sắc 1,200,000

180 Nguyễn Thị Lan QTKD 27207501264 K27QTM11 7
Chị: Nguyễn Bảo Liên 

K26ADH4
3.24 Tốt 1,200,000

181 Võ Thị Mỹ Lệ QTKD 28208136786 K28QEC1 7 Em: Võ Thị Mỹ Lộc K29NTB 3.76 Tốt 1,200,000

182 Đồng Thị Ngọc Anh QTKD 26207026226 K26QKB1 7
Em: Đồng Quang Nhật 

K28QTH1
3.35 Xuất Sắc 1,200,000

183 Trần Thị Thủy Tiên QTKD 26202131542 K26QNT12 7
Em: Trần Thị Thùy Dương 

K28HP-QTH
3.05 Xuất Sắc 800,000
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184 Nguyễn Hà Thanh QTKD 26202241957 K26QTM3 7
Em: Nguyễn Quang Vũ 

K29QTN
3.3 Tốt 1,200,000

185 Đỗ Nhất Tâm QTKD 26202233651 K26QTM5 7 Em: Đỗ Nhị Tâm K26QTM5 3.47 Xuất Sắc 1,200,000

186 Đỗ Nhị Tâm QTKD 26202234138 K26QTM5 7 Anh: Đỗ Nhất Tâm K26QTM5 3.67 Xuất Sắc 1,200,000

187 Bùi Đặng Như Quỳnh QTKD 27203941399 K27QTN1 7
Em; Bùi Hải Quân K28CMU-

TPM7
2.32 Xuất Sắc 800,000

188 Nguyễn Thị Bích Quyên QTKD 28204652892 K28QTM1 7
Em: Nguyễn Thị Thanh Thảo 

K29DLL
3.88 Xuất Sắc 1,200,000

189 Nguyễn Thị Thanh Tiền QTKD 26202241752 K26QTM3 7
Em; Nguyễn Thị Tuyên 

K28NHB5
3.1 Tốt 800,000

190 Đỗ Quang Hưng QTKD 27212233528 K27QTM9 7
Chị: Đỗ Lê Thanh Tâm 

K26KDN1
2.48 Tốt 800,000

191 Châu Thị Thanh Thúy QTKD 26202138024 K26QNT12 7 Em: Châu Thị Thanh K29QNT 2.63 Tốt 800,000

192 Lý Thị Lan Trâm QTKD 27202851136 K27QTD2 7
Chị Lý Thị Lan Trinh 

K26TPM1
3.66 Xuất Sắc 1,200,000

193 Nguyễn Thanh Minh Thơ QTKD 28204654839 K28QTM 7
Anh: Phan Minh Toàn 

K27TPM
3.57 Xuất Sắc 1,200,000

194 Trần Quỳnh Như QTKD 28204634745 K28QDM 7
Em: Trần Tuyết Nhân K28E-

DHD
3.34 Xuất Sắc 1,200,000

195 Mai Thị Dung QTKD 27202235586 K27QTM 7 Em: Mai Bá Phúc K29VQC 3.22 Tốt 1,200,000

196 Bùi Thị Xuân Thùy
Du lịch Lữ hành 

Quốc tế
28204404402 K28DSG2 7

Em: Bùi Thị Ngọc Trân 

K28QDM
3.5 Tốt 1,200,000

197 Nguyễn Thị Thảo Vy
Du lịch Lữ hành 

Quốc tế
26217231672 K26DLL4 7

Em: Nguyễn Viết Quốc Đạt 

K28HP-QLC
3.35 Xuất Sắc 1,200,000

198 Trần Tuyết Ngân
Du lịch Lữ hành 

Quốc tế
28208035301 K28E-DHD1 7 Trần Quỳnh Như K28QDM2 3.29 Tốt 1,200,000

199 Hồ Thị Yến Vy
Du lịch Lữ hành 

Quốc tế
28208105900 K28K-DHD 7

Em Hồ Thị Minh Oanh 

K29NTB2
3.49 Xuất Sắc 1,200,000

200 Nguyễn Ngọc Hà Phương KSNHQT 26207100536 K26DLK9 7
Em: Nguyễn Phương Bảo 

Ngọc K29PSU-QTH6
3.01 Tốt 800,000

201 Trương Thị Ánh Thương KSNHQT 26207131378 K26DLK4 7
Em: Trương Minh Yến 

K20QTM7
3.21 Xuất sắc 1,200,000

202 Đặng Thị Tuyết Trinh KSNHQT 27202124339 K27DLK7 7
Chị: Đặng Thị Thùy Trang 

K25EVT
3.47 Tốt 1,200,000
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203 Lê Nguyễn Nhật Hiếu KSNHQT 28218003924 K28DLK7 7
Em: Lê Nguyễn Nhật Nghĩa 

K28DLL7
3.55 Xuất sắc 1,200,000

204 Vương Khánh Duy Anh KSNHQT 27217130749 K27DLK3 7
Em: Vương Thị Yến Nhi 

K29NHB2
3.05 Xuất sắc 800,000

205 Phạm Thị Minh Thư KSNHQT 26207132592 K26DLK12 7
Em: Phạm Minh Hải 

K28TPM8
2.89 Xuất sắc 800,000

206 Phan Thị Ngọc Trân KSNHQT 26207142486 K26DLK12 7
Phn Thị Ngọc Ánh K26PSU-

QTH5
2.74 Xuất sắc 800,000

207 Hồ Nhật Anh CNTT 27211200495 K27TPM13 7 Anh: Hồ Nhật Tân K26TPM1 3.15 Xuất Sắc 800,000

208 Hồ Nhật Tân CNTT 26211241705 K26TPM1 7 Em: Hồ Nhật Anh K27TPM3 3.24 Xuất Sắc 1,200,000

209 Trịnh Hồng Cường CNTT 28211151710 K28TPM1 7
Anh: Trinh Nguyên Hồng 

K26ADH3
3.52 Tốt 1,200,000

210 Lê Văn Quốc Hoài CNTT 28214934587 K28TPM7 7
Anh: Lê Văn Quốc Huy 

K26TPM9
3.04 Xuất Sắc 800,000

211 Hoàng Minh Khánh CNTT 28211106064 K28TPM8 7
Chị: Hoàng Thị Minh Anh 

K26ADH1
3.47 Tốt 1,200,000

212 Trần Thị Mỹ Tiên CNTT 26201200491 K26TPM4 7 Em: Trần Chí Sang K28EVT 3.27 Tốt 1,200,000

213 Phan Lê Thảo Duyên CNTT 28201151369 K228TPM13 7
Chị: Phan Lê Ý Thảo 

K26LKT2
3.53 Tốt 1,200,000

214 Lê Ngô Quang Hiếu CNTT 28211103516 K28TPM18 7
AnhL Lê Ngô Quang Đạo 

K27TPM13
2.48 Tốt 800,000

215 Nguyễn Hoàng Huy CNTT 28212754793 K28TPM24 7
Chị: Nguyễn Hoàng Phương 

Nhi K25YDR1
2.37 Tốt 800,000

216 Lý Thị Lan Trinh CNTT 26201233054 K26TPM1 7
Em: Lý Thị Lan Trâm 

K27QDT2
3.3 Xuất Sắc 1,200,000

217 Nguyễn Minh Toàn CNTT 27211226891 K27TPM13 7
Em: Nguyễn Thanh Minh Thơ 

K28QTM
2.08 Xuất Sắc 800,000

218 Bùi Quang Khang CNTT 27211231872 K27TPM11 7
Em: Bùi Quang Kha 

K28QTM11
2.53 Tốt 800,000

219 Lê Nguyễn Văn Thành Đạt CNTT 27211238486 K27TPM8 7
Em: Lê Nguyễn Bảo Trâm 

K29NHD
2.66 Khá 800,000

220 Nguyễn Huyền Trang CNTT 27201224610 K27TPM18 7 Nguyễn Thùy Trang K27YDD4 2.69 Xuất Sắc 800,000

221 Phạm Minh Hải CNTT 28211150479 K28TPM18 7
Chị: Phạm Thị Minh Thư 

K26DLK12
2.94 Xuất Sắc 800,000
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222 Lê Trọng Quốc CNTT 27211200854 K27TPM3 7
Chị: Lê Thị Mỹ Vương 

K26YDH1
2.51 Tốt 800,000

223 Trần Đức Hoàng CNTT 26211242758 K26TPM3 7 Trần Đức Lương K27TPM12 3.55 Xuất Sắc 1,200,000

224 Trần Đức Lương CNTT 27211201250 K27TPM12 7 Trần Đức Hoàng K26TPM3 2.72 Tốt 800,000

225 Nguyễn Hữu Đông CNTT 28211149976 K28TPM6 7
Chị: Nguyễn Thủy Tiên 

K27NAB
2.95 Khá 800,000

226 Đoàn Thanh Minh Xây dựng 26216135412 K26XDD2 7
Em: Đỗ Thiên Sang 

K28TPM21
2.01 Tốt 800,000

227 Nguyễn Thị Bích Hạnh MT&KHTN 28208003423 K28CTP 7
Em: Nguyễn Thị Thu Huyền 

K29CTP
2.62 Xuất sắc 800,000

228 Nguyễn Hoàng Huy MT&KHTN 27216602785 K27CTP 7
Em Nguyễn Hoàng Hải 

K29KTR
3.5 Xuất sắc 1,200,000

229 Trần Chí Sang Điện - Điện tử 28212201573 K28EVT 7
Chị: Trần Thị Mỹ Tiên 

K26TPM4
2.56 Xuất Sắc 800,000

230 Đặng Thị Thùy Trang Điện - Điện tử 25201609871 K25EVT 7
Em: Đặng Thị Tuyết Trinh 

K27DLK
2.97 Xuất Sắc 800,000

231 Nguyễn Tấn Anh Cơ Khí 28212302694 K28CDO1 7
Em: Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 

K29HP-QTC
2.65 Xuất sắc 800,000

232 Nguyễn Văn Hiếu Cơ Khí 27211329387 K27CKO3 7
Em: Nguyễn Thị Thu Thảo 

K29TTT1
2.22 Tốt 800,000

233 Bùi Văn Hải Cơ Khí 27211333680 K27CKO7 7
Em: Bùi Thị Thu Uyên 

K29YDH
2.25 Khá 800,000

234 Hồ Văn Anh Quang Cơ Khí 28212401904 K28CKO9 7
Em: Hồ Nguyễn Thảo Nhi 

K29VTD1
2.26 Khá 800,000

235 Nguyễn Hoàng Hảo Cơ Khí 28212304099 K28CKO1 7
Anh: Nguyễn Hữu Hiền 

K27QLC3
3.82 Xuất sắc 1,200,000

236 Nguyễn Văn Vương Cơ Khí 28212351140 K28CKO7 7
Em: Nguyễn Thị Thúy 

K29YDD
2.69 Tốt 800,000

237 Nguyễn Đăng Quyn Cơ Khí 28212351346 K28CKO5 7
Chị: Nguyễn Thị Dung 

K26NHB3
2.97 Xuất sắc 800,000

238 Trần Như Giang Cơ Khí 28212303003 K28CKO7 7
Anh: Trần Như Dương 

K26TPM10
2.7 Tốt 800,000

239 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Kiến Trúc 28202900115 K28KTR 7
Nguyễn Thị Uyên Nhi 

K28YDD1
3.15 Xuất Sắc 800,000

240 Võ Thị Thu Thảo Kiến Trúc 25204117645 K25KTN 7
Em: Võ Văn Triều K28CMU-

TPM
3.11 Xuất Sắc 800,000
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241 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Mỹ Thuật ứng dụng 25204316392 K25ADH2 7
Em: Nguyễn Ngọc Đức 

K27CMU-TPM
3.5 Xuất sác 1,200,000

242 Trịnh Nguyên Hồng Mỹ Thuật ứng dụng 26204327253 K26ADH3 7
Em: Trịnh Hồng Cường 

K28TPM1
2.49 Xuất sác 800,000

243 Nguyễn Thị Thúy Huyền Mỹ Thuật ứng dụng 26204333332 K26ADH4 7
Nguyễn Thị Thúy Hòa K26HP-

QTM1
3.5 Xuất sác 1,200,000

244 Nguyễn Đinh Xuân Đinh Mỹ Thuật ứng dụng 27214345224 K27ADH1 7
Em; Nguyễn Đinh Cao Dương 

K29NTB
3.23 Xuất sác 1,200,000

245 Lê Thị Anh Thi Mỹ Thuật ứng dụng 27204326236 K27ADH2 7 Em: Lê Thị Vân Ly K29QDT 3.58 Xuất sác 1,200,000

246 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh Mỹ Thuật ứng dụng 27214300105 K27ADH7 7
Em: Nguyễn Ngọc Anh Vũ 

K29ADH
3.1 Tốt 800,000

247 Vĩnh Bảo Hy Mỹ Thuật ứng dụng 28212702716 K28ADH2 7
Chị: Tôn Nữ Gia Hân 

K24YDR2
3.25 Xuất sác 1,200,000

248 Nguyễn Thị Hồng Phúc Điều dưỡng 26205120715 K26YDD1 7
Em: Nguyễn Thị Thu Hương 

K27HP-QTH
2.31 Tốt 800,000

249 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Điều dưỡng 27205101269 K27YDD2 7
Em: Nguyễn Thị Kim Phi 

K29YDD
2.35 Khá 800,000

250 Nguyễn Thùy Trang Điều dưỡng 27215102368 K27YDD4 7 Nguyễn Huyền Trang K27TPM 2.47 Khá 800,000

251 Lâm Thị Cẩm Giang Điều dưỡng 27205101249 K27YDD1 7
Em: Lâm Thị Cẩm Ngân 

K29CMU-TTT
2.94 Xuất sắc 800,000

252 Nguyễn Thị Uyên Nhi Điều dưỡng 28207149978 K28YDD1 7
Nguyễn Thị Tuyết Nhi 

K28KTR
3 Xuất sắc 800,000

253 Nguyễn Huy Hưng Dược 28217252023 K28YDH5 7
Anh: Nguyễn Huy Hiệp 

K26LKT2
2.78 Tốt 800,000

254 Phan Thị Minh Thoa Dược 27205237937 K27YDH2 7
Chị: Phan Thị Minh Thư 

K26YDK1
2.34 Tốt 800,000

255 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Dược 25205216457 K25YDH4 7
Em: Nguyễn Văn Uy Tín 

K28QEC5
3.43 X.sắc 1,200,000

256 Bùi Thị Kim Anh Dược 27265280104 D27YDHA 7
Em: Bùi Đặng Như Quỳnh 

K27QTN1
2.98 Tốt 800,000

257 Trần Thị Thanh Hằng Dược 27205230323 K27YDH3 7
Chị: Trần Thị Thanh Hiền 

D27YDH
3.22 Tốt 1,200,000

258 Trần Thị Thanh Hiền Dược 27265280115 D27YDHA 7
Em: Trần Thị Thanh Hằng 

K27YDH3
3.42 Tốt 1,200,000

259 Lê Thị Châu Loan Dược 28205280024 D28YDHA 7
Chồng; Võ Quốc Dung 

D28YDH
3.59 Tốt 1,200,000
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260 Võ Quốc Dũng Dược 28215280018 D28YDHA 7
Vợ: Lê Thị Châu Loan 

D28YDH
3.77 Tốt 1,200,000

261 Phạm Cẩm Vy Dược 28207205671 K28YDH2 7 Phạm Cẩm LY K28YDH2 2.86 X.sắc 800,000

262 Phạm Cẩm Ly Dược 28207203326 K28YDH2 7 Phạm Cẩm Vy K28YDH2 2.84 X.sắc 800,000

263 Phạm Thị Diệu Thanh Dược 27205249747 K27YDH2 7
Em: Phạm Thị Thanh Thương 

K29DHD
3.05 Tốt 800,000

264 Nguyễn Văn Hiếu Dược 26215235174 K26YDH2 7
Em; Nguyễn Văn Kiệt 

K28QDM8
2.89 X.sắc 800,000

265 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Dược 28207206162 K28YDH2 7
Anh: Nguyễn Công Tuấn 

K26CKO3
3.21 X.sắc 1,200,000

266 Phạm Huỳnh Thiên Xuân Dược 26215235803 K26YDH2 7
Em: Phạm Huỳnh Duy Phong 

K27TPM10
3.07 X.sắc 800,000

267 Võ Thị Bảo Uyên Dược 26205241738 K26YDH2 7
Em: Võ Thị Bảo Trân K28HP-

QLC7
2.86 X.sắc 800,000

268 Nguyễn Thị Phúc Nguyên Dược 26215234891 K26YDH1 7
Em: Nguyễn Văn Tiến Hưng 

K29LKT
3.07 Tốt 800,000

269 Võ Thanh Thương Dược 26205242611 K26YDH3 7 Em: Võ Thanh Ngân K29YDR 3.62 Tốt 1,200,000

270 Lê Thị Mỹ Vương Dược 26205232215 K26YDH1 7 Em: Lê Quốc Trọng K27TPM 2.16 Khá 800,000

271 Đỗ Thị Hồng Như Dược 27205249677 K27YDH4 7
Anh: Đỗ Triệu Hoàng 

K24YDR2
2.87 Tốt 800,000

272 Nguyễn Thành Tâm Răng - Hàm - Mặt 28217454640 K28YDR 1 7
Chị: Nguyễn Thị Xuân Nữ 

K24YDK3
3.25 Xuất sắc 1,200,000

273 Nguyễn Tú  Uyên Răng - Hàm - Mặt 28207430688 K28YDR 5 7
Anh: Nguyễn Minh Châu 

K27YDR2
3.72 Xuất sắc 1,200,000

274 Nguyễn Minh Châu Răng - Hàm - Mặt 27215432374 K27YDR 2 7
Em: Nguyễn Tú Uyên 

K28YDR5
2.76 Tốt 800,000

275 Đặng Trịnh Phương Thảo Răng - Hàm - Mặt 28207404735 K28YDR 2 7
Em: Đặng Trịnh Huy Hoàng 

K29PSU-KKT3
2.88 Tốt 800,000

276 Nguyễn Hoàng Long Răng - Hàm - Mặt 24215411164 K24YDY 1 7
Em: Nguyễn bảo Long 

K28CMU-TPM2
3.46 Xuất sắc 1,200,000

277 Tôn Nữ Gia Hân Răng - Hàm - Mặt 24205407847 K24YDY 2 7 Em: Vĩnh Bảo Hy K28ADH2 3.66 Xuất sắc 1,200,000

278 Nguyễn Hồ Phương Nhi Răng - Hàm - Mặt 25205417439 K25YDY 1 7
Em; Nguyễn Hồng Huy 

K28TPM24
3.4 Tốt 1,200,000

16



STT Họ và Tên Khoa Mã số SV Lớp
Đối tượng 

miễn giảm
Diễn giải

ĐTB

 (2022-2023)

Kết quả 

rèn luyện

Mức giảm 

học phí
Ghi chú

279 Nguyễn Hoàng Minh Tâm Răng - Hàm - Mặt 26205430744 K26YDR3 7
Em: Nguyễn Hoàng Minh Trí 

K27YDK7
3.49 Xuất sắc 1,200,000

280 Đỗ Triệu Hoàng Răng - Hàm - Mặt 24215416499 K24YDR2 7
Em: Đỗ Thị Hồng Như 

K27YDH7
3.06 Tốt 800,000

281 Nguyễn Thị Xuân Nữ Y 24205303637 K24YDK3 7
Em Nguyễn Thành Tâm 

K28YDR1
2.99 Xuất Sắc 800,000

282 Lê Thùy Anh Y 24205316082 K24YDK5 7 Em Lê Vũ Hùng K28YDR4 2.94 Tốt 800,000

283 Lê Vũ Hùng Y 28217351538 K28YDK4 7 Chị: Le Thùy Anh K24YDK5 2.70 Xuất Sắc 800,000

284 Phan Cao Hồng Nhựt Y 25215307891 K25YDK3 7
Em: Phan Cao Công Nghĩa 

K27YDK3
3.34 Xuất Sắc 1,200,000

285 Phan Cao Hồng Nghĩa Y 27215301001 K27YDK3 7
Anh: Phan Cao Công Nhật 

K25YDK3
2.60 Tốt 800,000

286 Trần Phương Thảo Y 28207303140 K28YDK2 7
Em: Trần Tiến Đạt K29CMU-

TPM5
2.85 Tốt 800,000

287 Lê Thị Bích Nhung Y 24205312119 K24YDK3 7 Em: Lê Trung Dũng K29ĐK 3.02 Xuất Sắc 800,000

288 Trần Tiến Hậu Y 24215310287 K24YDK2 7 Em: Trần Bích Hà K28NTB3 3.21 Tốt 1,200,000

289 Nguyễn Thị Kim Nhi Y 26205330255 K26YDK4 7
Em: Nguyễn Tấn Kiệt 

K29TPM
3.57 Tốt 1,200,000

290 Quãng Võ Thanh Hiếu Y 28217305032 K28YDK2 7
Anh: Quãng Võ Thanh Thuận 

K25YDK1
3.07 Xuất Sắc 800,000

291 Quãng Võ Thanh Thuận Y 25215303722 K25YDK1 7
Em: Quãng Võ Thanh Hiếu 

K28YDK2
2.98 Tốt 800,000

292 Nguyễn Thị Minh Ánh Y 26205335293 K26YDK2 7
Nguyễn Thị Minh Anh 

K26YDK2
3.02 Tốt 800,000

293 Nguyễn Thị Minh Anh Y 26205334924 K26YDK2 7
Nguyễn Thị Minh Ánh 

K26YDK2
2.95 Tốt 800,000

294 Lộ Ngọc Thị Thùy Dương Y 28207353003 K28YDK6 7 Lộ Minh Hy K28LTH1 2.96 Tốt 800,000

295 Mai Thị Bích Loan Y 26205342067 K26YDK2 7
Em: Mai Xuân Phụng 

K29QTH4
3.53 Tốt 1,200,000

296 Phan Như Thuần Y 26215300513 K26YDK4 7
Em: Phan Nguyễn Anh Thư 

K28CMU-TTT
3.36 Tốt 1,200,000

297 Huỳnh Thị Ngọc Vân Y 27205352620 K27YDK6 7
Huỳnh Thị Ngọc Mai K27PSU-

QTH5
2.31 Tốt 800,000
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298 Trần Quốc Thành Y 28217353840 K28YDK6 7
Em: Trần Thị Hoài Thơm 

K29YDR2
2.38 Tốt 800,000

299 Trần Bảo Ngọc Y 28207300441 K28YDK6 7
Anh: Trần Văn Thông 

K27YDR4
3.06 Xuất Sắc 800,000

300 Phan Thị Minh Thư Y 26205339343 K26YDK1 7
Em: Phan Thị Minh Thoa 

K27YDH2
3.46 Tốt 1,200,000

301 Nguyễn Hoàng Minh Trí Y 27205352608 K27YDK 7
Anh: Nguyễn Hoàng Minh 

Tâm K26YDR3
3.82 Xuất Sắc 1,200,000

302 Nguyễn Thị Hồng Thắm Tiếng Nhật 28206952192 K28NNB 7
Chị : Nguyễn Thị Loan Oanh 

K26QTM3
2.77 Khá 800,000

303 Nguyễn Tăng Minh Đức
Viện Quản lý Nam 

Khuê
27211338315 K27HP-QLC3 8

Con, em ruột của cán bộ đang 

công tác tại trường. Chị ruột: 

Nguyễn Thị Lan Anh, đang 

công tác tại Phòng Trao đổi 

Sinh viên Toàn cầu.

2.88 Tốt 400,000

304 Phan Thị Thúy Nguyệt QTKD 28204653450 K28QTN1 8
Cha: Phan Thanh Dũng (Bảo 

vệ)
3.75 Khá 800,000

305 Phạm Hạ Vỹ ĐTQT 27211201722 K27CMU-TPM10 1A
Có hộ khẩu thường trú  Gio 

Hải, Gio Linh, Quảng Trị
3.04 Tốt 800,000

306 Nguyễn Văn Lợi T.Hàn 28218001419 K28NHB2 1A
Có hộ khẩu X. Ngư Thủy-lệ 

Thủy-Quảng Bình
3.15 Xuất sắc 800,000

307 Phan Thị Ngọc Hải T.Hàn 28204648077 K28NHT 1A
Có hộ khẩu X. Lộc Vĩnh-Phú 

Lộc- TT.Huế
3.27 Xuất sắc 1,200,000

308 Nguyễn Bình Huy T. Hàn 27213823142 K27NHB1 1A
X. Hưng Phong,H. Giồng 

Trôm, T. Bến Tre
3.24 Xuất sắc 1,200,000

309 Nguyễn Thị Hồng Ngân Tiếng Anh 28206251225 K28NAT2 1A
Hộ khầu X. Lộc Vĩnh. H.Phú 

Lộc, T. TT_H
3.47 Xuất sắc 1,200,000

310 Bùi Thị Như Ý QTKD 27203130074 K27QTM2 1A
Xã Lộc Vĩnh, . Phú Lộc, T. TT-

H
3.11 Tốt 800,000

311 Phan Thị Yến QTKD 27202129494 K27QTM17 1A
X. Gio Hải- Gio Linh - Quảng 

TRị
3.14 Xuất Sắc 800,000

312 Phan Thị Hoài Nhi QTKD 28204651390 K28QDM8 1A Lộc Vĩnh-Phú Lộc _ TT-H 3.54 Tốt 1,200,000

313 Lê Thị Kim Chi
Du lịch Lữ hành 

Quốc tế
27207231025 K27DLL4 1A Lộc Vĩnh-Phú Lộc - TT-H 3.59 Tốt 1,200,000

314 Lê Hồng Hà
Du lịch Lữ hành 

Quốc tế
26211225671 K26DLL2 1A

Hải Khê - Hải Lăng - Quảng 

Trị
3.02 Xuất Sắc 800,000

315 Phan Thị Nhàn CNTT 26201238868 K26TPM8 1A Hải Khê- Hải Lăng - Quảng Trị 3.42 Xuất Sắc 1,200,000
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316 Nguyễn Thị Lưu Ly CNTT 27201240742 K27TPM3 1A Hải Khê- Hải Lăng - Quảng Trị 3.48 Tốt 1,200,000

317 Nguyễn Văn Hùng Cơ Khí 27211341552 K27CDO 1A Lộc Vĩnh - Phú Lộc - TT-H 2.11 Khá 800,000

318 Bùi Minh Hiếu Cơ Khí 28212306095 K28CKO1 1A Lộc Vĩnh-Phú lộc-TT-H 3.56 Khá 1,200,000

319 Phạm Hoàng Thương ĐTQT 28210251600 K28CMU-TPM6 1B Hộ cận nghèo 2023 3.04 Tốt 800,000

320 Phan Thị Nhã My Tiếng Anh 28208101802 K28NAD2 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.81 Xuất sắc 1,200,000

321 Nguyễn Thị Thúy
Viện Quản lý Nam 

Khuê
28204502232 K28HP-QLC5 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.45 Xuất sắc 1,200,000

322 Nguyễn Trung Thông
Viện Quản lý Nam 

Khuê
26212220069 K26HP-QTM1 4

Sinh viên mồ côi cha, mẹ đang thi hành 

án. 

Có xác nhận hoàn cảnh gia đình khó 

khăn . Xin xem xét thuộc nhóm đối 

tượng không được hưởng sự chăm sóc 

của cả cha lẫn mẹ.

3.02 Tốt 1,800,000

323 Lê Anh Tài ĐTQT 28218137078 K28CMU-TPM9 1B Hộ cận nghèo 2.50 Xuất sắc 800,000

324 Nguyễn Thị Thùy Trinh ĐTQT 28204535316 K28CMU-TPM10 1B Hộ cận nghèo 2023 3.32 Xuất sắc 1,200,000

325 Võ Đào Kim Huệ KHXH&NV 28206650671 K28VTD 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.37 Xuất sắc 1,200,000

326 Nguyễn Thị Thanh Hoài Luật 28205149987 K28LKT2 1B Hộ cận nghèo 2.76 Tốt 800,000

327 Lê Thị Lệ Giang T.Hàn 26203828720 K26NHB1 1B Hộ CN năm 2023 2.74 Tốt 800,000

328 Nguyễn Thị Thanh Trực T.Hàn 27203850128 K27NHB5 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.4 Tốt 1,200,000

329 Lê Thị Minh Tú T.Hàn 27203850129 K27NHB6 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.51 Xuất sắc 1,200,000

330 Nguyễn Thị Hiền Tiếng Trung 27203323004 K27NTB3 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.64 Tốt 1,200,000

331 Trác Thị Lệ Nguyên Tiếng Trung 28206500555 K28NTB7 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.83 Xuất sắc 1,200,000

332 Võ Thị Tuyên Tuyên Tiếng Trung 28204302350 K28NTB8 1B Hộ cận nghèo 3.10 Tốt 800,000

333 Lê Thị Thu Hương Tiếng Trung 26203300004 K26NTQ4 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.82 Xuất sắc 1,200,000

334 Nguyễn Thị Quỳnh Giang Kế Toán 28204954083
K28HP-KQT

1B
Hộ cận nghèo năm 2023

2.8
Tốt

800,000

335 Lê Thị Phương Nhi QTKD 28214642985 K28QDM8 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.17 Tốt 800,000

19



STT Họ và Tên Khoa Mã số SV Lớp
Đối tượng 

miễn giảm
Diễn giải

ĐTB

 (2022-2023)

Kết quả 

rèn luyện

Mức giảm 

học phí
Ghi chú

336 Phạm Thị Thuý Tình QTKD 27202125293 K27QTH1 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.33 Xuất Sắc 1,200,000

337 Dương Thị Bích Vy QTKD 26202241798 K26QTM4 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.65 Xuất Sắc 1,200,000

338 Võ Thị Quỳnh Anh QTKD 26207133120 K26QTM6 1B Hộ cận nghèo năm 2023 2.54 Tốt 800,000

339 Nguyễn Thị Ngọc Mai QTKD 28204602096 K28QDM5 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.07 Xuất Sắc 800,000

340 Hòa Ngân Hà QTKD 26202241638 K26QTM4 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.5 Xuất Sắc 1,200,000

341 Lê Thị Kim Huệ QTKD 27202738508 K27QNT1 1B Hộ cận nghèo năm 2023 2.9 Khá 800,000

342 Nguyễn Đài Trang QTKD 28206206468 K28QTM9 1B Hộ cận nghèo năm 2023 2.22 Tốt 800,000

343 Nguyễn Thị Mỹ Hiền QTKD 27202241058 K27QTM3 1B Hộ cận nghèo năm 2023 2.84 Tốt 800,000

344 Đinh Thị Thảo QTKD 28204521527 K28QTM1 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.88 Tốt 1,200,000

345 Hồ Thị Hoa Lan QTKD 28204642344 K28QTM5 1B Hộ cận nghèo năm 2023 2.93 Tốt 800,000

346 Nguyễn Bá Tuấn Anh QTKD 27212102041 K27QTH12 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.33 Tốt 1,200,000

347 Đặng Ngọc Anh QTKD 28214606741 K28QTM1 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.73 Xuất Sắc 1,200,000

348 Nguyễn Thị Loan QTKD 28204605265 K28QDM 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.66 Xuất Sắc 1,200,000

349 Ngô Thùy Dung
Du lịch Lữ hành 

Quốc tế
26207142598 K27DLL3 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.13 Tốt 800,000

350 Lê Thị Kim Chi KSNHQT 28208004094 K28DLK5 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.41 Xuất sắc 1,200,000

351 Lương Tuấn Bảo CNTT 28211152655 K28TPM17 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.67 Xuất Sắc 1,200,000

352 Nguyễn Văn Thuận CNTT 28211106441 K28TPM11 1B
Hộ cận nghèo năm 2023 3.20 Tốt 1,200,000

353 Nguyễn Trung Kiên CNTT 28211105113 K28TPM6 1B
Hộ cận nghèo năm 2023 3.96 Xuất Sắc 1,200,000

354 Lê Thị Huyền MT&KHTN 27206622653 K27CTP 1B Hộ nghèo năm 2023 3.08 Xuất sắc 800,000

355 Nguyễn Trung Phong Cơ Khí 27211321831 K27CKO2 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.07 Xuất sắc 800,000

356 Nguyễn Dương Nhất Quang Cơ Khí 28212305340 K28CKO1 1B Hộ cận nghèo năm 2023 2.24 Xuất sắc 800,000

357 Nguyễn Văn Chung Cơ Khí 28212350627 K28CKO3 1B Hộ cận nghèo 2023 3.33 Xuất sắc 1,200,000

358 Nguyễn Tấn Thiện Mỹ Thuật ứng dụng 28212701057 K28ADH7 1B Hộ cận nghèo năm 2023 2.25 Tốt 800,000
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359 Võ Ái Pho Điều dưỡng 27205137733 K27YDD3 1B Hộ cận nghèo năm 2023 2.99 Xuất sắc 800,000

360 Hồ Thị Thu Dược 27205137183 K27YDH2 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.26 X.sắc 1,200,000

361 Nguyễn Thị Ngân Y 27205336615 K27YDK3 1B Hộ cận nghèo năm 2023 2.54 Tốt 800,000

362 Nguyễn Thái Nhật Y 27215353754 K27YDK3 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.63 Xuất Sắc 1,200,000

363 Phạm Văn Trình Y 27215338122 K27YDK3 1B Hộ cận nghèo năm 2023 3.66 Xuất Sắc 1,200,000

364 Nguyễn Thị Thanh Tâm Luật 28205129941 K28LTH2 6A Khuyết tật (thần kinh trí tuệ) 2.82 Khá 1,500,000

365 Nguyễn Thị Tuyết Tưởng T.Hàn 28206752619 K28NHB5 6A Khuyết tật Nhìn (nặng) 3.82 Khá 2,000,000

366 Nguyễn Thị Thanh Thảo T.Hàn 28206701180 K28NHT 6A Khuyết tật Vận động (nặng) 2.9 Xuất sắc 1,500,000

367 Nguyễn Lê Thị Nguyệt Như Tiếng Trung 28206549561 K28NTB6 6A Khuyết tật: nghe, nói (nhẹ) 2.20 Khá 1,500,000

368 Lương Thị Hồng Nhung Kế Toán 28204906594
K28KDN3

6A Khuyết tật: Vận động (nhẹ) 2.33
Xuất Sắc

1,500,000

369 Phan Thị Minh Thư Kế Toán 28204900405
K28KDN4

6A Khuyết tật: Vận động (nặng) 2.8
Tốt

1,500,000

370 Đỗ Trương Hồng Duyên CNTT 28211104699 K28TPM8 6A Khuyết tật: Vận động 3.86 Tốt 2,000,000

371 Phạm  Tuấn CNTT 28211144523 K28TPM8 6A Khuyết tật: Khác (nặng) 3.53 Tốt 2,000,000

372 Hoàng Văn Quyển CNTT 28211100955 K28TPM18 6A Khuyết tật nặng, hộ CN 3.01 Xuất Sắc 1,500,000

373 Phan Đức Kiên CNTT 27212137397 K27TPM13 6A
Khuyết tật: Trí tuệ (nặng) 2.26 Xuất Sắc 1,500,000

374 Nguyễn Văn Thọ Mỹ Thuật ứng dụng 26214322504 K26ADH3 6A Khuyết tật: Vận động (nặng) 2.67 Tốt 1,500,000

375 Vy Thị Phương Trúc Dược 28207254779 K28YDH1 6B Dân tộc Nùng 3.16 Tốt 1,500,000

376 Lưu Đức Khánh ĐTQT 27211135267 K27CMU-TAM 6B Dân tộc Nùng 3.57 Xuất sắc 2,000,000

377 Rmah H'Hải Chi KHXH&NV 26203421632 K26VHD-HP 6B Dân tộc Jrai 3.10 Xuất sắc 1,500,000

378 HLAN BYĂ T.Hàn 27203538797 K27NHB4 6B Dân tộc Ê Đê 3.33 Xuất sắc 2,000,000

379 Ma Thị Ngọc Ánh Tiếng Trung 27203338018 K27NTB3 6B Dân tộc: Tày 2.85 Tốt 1,500,000

380 Hoàng Tuấn Vũ Tiếng Trung 26213342623 K26NTQ7 6B Dân tộc Nùng 3.29 Xuất sắc 2,000,000

381 Hồ Thị Nguyệt Tiếng Trung 27203349613 K27NTB10 6B Dân tộc Vân kiều 2.57 Khá 1,500,000
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382 Trần Lê Trung Tiếng Trung 25211204823 K26NTQ7 6B Dân tộc Nùng 2.29 Tốt 1,500,000

383 Lý Thị Nhất Tiếng Trung 27203349661 K26NTB10 6B Dân tộc Dao 3.52 Khá 2,000,000

384 Vi Thị Hồng Thắm Tiếng Trung 27207222325 K27NTD 6B Dân tộc Thái 3.9 Tốt 2,000,000

385 Lưu Quốc Khánh Tiếng Anh 26213135726 K26NAB1 6B Dân tộc Nùng 3.36 Tốt 2,000,000

386 H Naly Mlô Tiếng Anh 26203136746 K26NAB5 6B Dân tộc Ê Đê 2.77 Tốt 1,500,000

387 Hồ Thị Trúc Tiếng Anh 27203137252 K27NAB8 6B Dân tộc Vân Kiều 2.79 Tốt 1,500,000

388 Đào Khánh Ly Tiếng Anh 28206202068 K28NAT2 6B Dân tộc Tày 2.95 Tốt 1,500,000

389 Vy Thanh Xuân Kế Toán 26202435360 K26KKT2 6B Dân tộc Nùng 2.85 Xuất Sắc 1,500,000

390 Siu Qua Kế Toán 27214536357 K27KNN 6B Dân tộc J Rai 2.42 Tốt 1,500,000

391 Lương Thị Hương Kế Toán 27202523024 K27KNN 6B Dân tộc Thái 3.24 Xuất Sắc 2,000,000

392 H Uyên Mlô QTKD 28204603317 K28QEC3 6B Dân tộc Ê Đê 3.31 Tốt 2,000,000

393 Hoàng Văn Hưng QTKD 27212135921 K27QTH7 6B Dân tộc H' Mông 2.06 Tốt 1,500,000

394 Vy Kim Long QTKD 28214651147 K28QTM12 6B Dân tộc Nùng 2.86 Tốt 1,500,000

395 Trương Thị Vinh QTKD 27202924263 K27QTH 6B Dân tộc Mường 3.73 Xuất Sắc 2,000,000

396 Đàng Nguyễn Quế Trân
Du lịch Lữ hành 

Quốc tế
27208420718 K27K-DHD 6B Dân tộc Chăm 3.43 Tốt 2,000,000

397 Phạm Thị Mai Phi KSNHQT 28208004696 K28DLK7 6B Dân tộc Hre 3.7 Tốt 2,000,000

398 Dong Văn Tuấn CNTT 26211221804 K26TPM8 6B Dân tôc Tày 3.43 Xuất Sắc 2,000,000

399 Lê Vĩnh Thuận CNTT 26211230756 K26TPM8 6B Dân tôc thiểu số 3.17 Xuất Sắc 1,500,000

400 Lê Đức Đại Điện - Điện tử 27218201739 K27EDD 6B Dân tộc Ê Đê 2.16 Tốt 1,500,000

401 Y Riên Mỹ Thuật ứng dụng 27214344912 K27ADH5 6B Dân tộc Jrai 2.53 Xuất sác 1,500,000

402 Đinh Việt Hoàng Mỹ Thuật ứng dụng 27214353466 K27ADH2 6B Dân tộc Chứt (sách) 2.84 Tốt 1,500,000

403 Triệu Thị Phương Mỹ Thuật ứng dụng 27204339098 K27ADH6 6B Dân tộc Dao 3.34 Xuất sác 2,000,000

404 Triệu Minh Thành Mỹ Thuật ứng dụng 28212704157 K28ADH3 6B Dân tộc Nùng 3.05 Tốt 1,500,000
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405  Tâm Điều dưỡng 27205135792 K27YDD2 6B Dân tộc Ba-Na 2.61 Tốt 1,500,000

406 Hoàng Hồng Điệp Điều dưỡng 28207101296 K28YDD3 6B Dân tộc Nùng 2.88 Tốt 1,500,000

407 Rơ Mah Ngân Điều dưỡng 28207102551 K28YDD3 6B Dân tộc Jrai 2.33 Xuất sắc 1,500,000

408 Lầu Tấn Đạt Y 24215316496 K24YDK5 6B Dân tộc Nùng 2.97 Tốt 1,500,000

409 Lăng Hải Dương Y 28217353004 K28YDK3 6B Dân tộc Nùng 2.63 Tốt 1,500,000

410 Vy Vũ Thành Thắng Y 23215310396 K23YDK8 6B Dân tộc Nùng 3.31 Tốt 2,000,000

411 Bùi Đức Hào Y 27215351417 K27YDK2 6B Dân tộc Mường 2.65 Xuất Sắc 1,500,000

Tổng: 411 sinh viên 

Tổng tiền bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm ngàn đồng chẵn.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 12 năm 2023

TRƯỞNG PHÒNG CTSV P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG PHÒNG KHTC HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Thôi Nguyễn Thị Hằng TS.Lê Nguyên Bảo

Đã ký

Nguyễn Ân

Đã ký Đã ký

466,900,000
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